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BẢN RÀ SOÁT
các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, 
[bookmark: bookmark1]điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo Nghị định quy định 
chế độ nghỉ dưỡng, chăm sóc khi mắc bệnh hiểm nghèo, chế độ thông tin,
hỗ trợ tang lễ khi từ trần đối với sĩ quan Công an nhân dân nghỉ hưu

––––––––––––––––


	Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Công an đã tiến hành rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo Nghị định quy định chế độ nghỉ dưỡng, chăm sóc khi mắc bệnh hiểm nghèo, chế độ thông tin, hỗ trợ tang lễ khi từ trần đối với sĩ quan Công an nhân dân (CAND) nghỉ hưu (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị định), kết quả rà soát, như sau:
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN RÀ SOÁT
1. Mục đích, yêu cầu rà soát
a) Mục đích rà soát
Rà soát nội dung dự thảo Nghị định đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng; phù hợp với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; sát với tình hình thực tiễn; không mâu thuẫn, chồng chéo trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
b) Yêu cầu rà soát
- Tuân thủ quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP.
- Việc rà soát phải được tiến hành toàn diện, khách quan, kỹ lưỡng; làm cơ sở cho việc xây dựng chế độ nghỉ dưỡng, chăm sóc khi mắc bệnh hiểm nghèo, chế độ thông tin, tang lễ khi từ trần đối với sĩ quan CAND; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, bảo đảm quyền lợi đối với sĩ quan CAND nghỉ hưu, góp phần giáo dục, động viên, khích lệ thế hệ trẻ vào phục vụ, cống hiến, công tác trong lực lượng CAND, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
2. Phạm vi, nội dung, đối tượng rà soát
a) Về phạm vi rà soát
Gồm toàn bộ các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế (Chỉ thị, Nghị quyết; Hiến pháp, Luật, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư của Bộ trưởng Công an; Điều ước quốc tế) có liên quan đến chế độ nghỉ dưỡng, chăm sóc khi mắc bệnh hiểm nghèo, chế độ thông tin, hỗ trợ tang lễ khi từ trần đối với sĩ quan CAND hưu trí.
 b) Về nội dung rà soát
 Đối chiếu toàn bộ các quy định tại dự thảo Nghị định quy định chế độ nghỉ dưỡng, chăm sóc khi mắc bệnh hiểm nghèo, chế độ thông tin, hỗ trợ tang lễ khi từ trần đối với sĩ quan CAND nghỉ hưu với chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng; hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật; điều ước quốc tế hiện hành có liên quan.
c) Về đối tượng rà soát
Đối tượng rà soát được tập hợp theo các chế độ gồm: (1) Chế độ nghỉ dưỡng; (2) Chế độ chăm sóc khi mắc bệnh hiểm nghèo; (3) Chế độ thông tin; (4) Chế độ hỗ trợ tang lễ khi từ trần đối với sĩ quan CAND nghỉ hưu.
II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT 
1. Kết quả chung
Qua rà soát đã xác định được có 15 văn bản liên quan đến dự thảo Nghị định, cụ thể: 
1.1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến dự thảo Nghị định: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.
1.2. Văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến dự thảo Nghị định.
- Luật Ngân sách Nhà nước số 89/2025/QH15.
	- Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15.
	- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15. 
- Luật Công an nhân dân số 37/2018/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 21/2023/QH15, Luật số 30/2023/QH15, Luật số 52/2024/QH15 và Luật số 86/2025/QH15.
- Nghị định số 235-HĐBT ngày 18/9/1985 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về cải tiến chế độ tiền lương của công nhân, viên chức và lực lượng vũ trang.
- Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
- Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức; được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 237/2025/NĐ-CP ngày 29/8/2025.
- Nghị định số 70/2015/NĐ-CP ngày 01/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu; được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 74/2025/NĐ-CP ngày 31/3/2025.
- Nghị định số 161/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang. 
- Quy định số 296-QĐ/TW ngày 30/5/2025 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.
-  Quyết định số 205/2004/QĐ-TTg ngày 10/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách, chế độ đối với cán bộ cao cấp.  
- Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa.
- Thông tư số 09/2026/TT-BCA ngày 21/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tổ chức lễ tang trong CAND. 
- Thông tư số 57/2025/TT-BCA ngày 01/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn, định lượng ăn đối với cán bộ, chiến sĩ đảm nhiệm công việc đặc biệt nặng nhọc, nguy hiểm hoặc nặng nhọc nguy hiểm; bị thương, ốm đau điều trị, điều dưỡng tại bệnh viện, bệnh xá, nhà nghỉ dưỡng trong CAND.
- Thông tư số 38/2022/TT-BCA ngày 14/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định việc xử lý kỷ luật trong CAND.
1.3. Điều ước Quốc tế có liên quan đến dự thảo Nghị định: Không có.
2. Kết quả cụ thể
2.1. Mục III Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định: Phát huy vai trò của cựu chiến binh, cựu công an nhân dân trong giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống “Người công an cách mệnh”;
2.2. Khoản 11 Điều 25 Luật Ngân sách Nhà nước số 89/2025/QH15, một trong những quyền hạn của Chính phủ là: Quyết định các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách thực hiện thống nhất trong cả nước.
	2.3. Điểm c khoản 5 Điều 10 Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15, quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ: Thống nhất quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lực quốc gia. Thống nhất quản lý việc sử dụng ngân sách Nhà nước, tài sản công và thực hiện các chế độ tài chính theo quy định của pháp luật; thi hành chính sách tiết kiệm, chống lãng phí.
		2.4. Điểm b khoản 11 Điều 14 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Chính phủ ban hành Nghị định để quy định: Các biện pháp thực hiện chính sách kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, tài chính, tiền tệ, ngân sách, thuế, dân tộc, tôn giáo, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường, đối ngoại, chế độ công vụ, cán bộ, công chức, viên chức, quyền, nghĩa vụ của công dân và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền, quản lý, điều hành của Chính phủ.
		2.5. Điều 3 Nghị định số 235-HĐBT ngày 18/9/1985 của Hội đồng Bộ trưởng quy định “Bảng lương của sĩ quan, hạ sĩ quan CAND”; 
2.6. Điều 5 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định các bảng lương, trong đó quy định bảng lương cấp bậc hàm sĩ quan CAND (Bảng 6).
		2.7. Chương III, Chương IV Nghị định số 105/2012/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 237/2025/NĐ-CP, quy định: Chế độ hỗ trợ đảm bảo tổ chức lễ tang, xây mộ đối với sĩ quan CAND nghỉ hưu từ trần thuộc đối tượng được tổ chức lễ tang cấp Nhà nước, lễ tang cấp cao. 
		2.8. Khoản 6 Điều 19 Nghị định số 70/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 74/2025/NĐ-CP, quy định: Trường hợp người bệnh là các đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý ... điều trị nội trú ở cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý, được đảm bảo tiền ăn bệnh lý chênh lệch so với tiền ăn cơ bản bộ binh hoặc tiền ăn cơ bản theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu. Cơ quan, đơn vị quản lý đối tượng thanh toán trực tiếp cho người bệnh theo số ngày điều trị thực tế được xác nhận tại giấy ra viện. 
		2.9. Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 161/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ quy định lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, xác định: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2024, mức lương cơ sở là 2.530.000 đồng.
2.10. Khoản 2 Điều 9, Điều 13 Quy định số 296-QĐ/TW ngày 30/5/2025 của Ban chấp hành Trung ương quy định về hình thức kỷ luật Đảng: Đối với đảng viên chính thức:... cách chức (nếu có chức vụ), khai trừ, kỷ luật cách chức đối với đảng viên: đảng viên giữ nhiều chức vụ... vi phạm kỷ luật phải cách chức... hoặc khai trừ thì tổ chức đảng quản lý đảng viên đó quyết định.
2.11. Khoản 3 Điều 2 Quyết định số 205/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ quy định đối tượng là Đại tướng lực lượng vũ trang được áp dụng thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ cao cấp.  
		2.12. Điều 2 Thông tư số 243/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định: Cá nhân khi yêu cầu giám định y khoa phải nộp phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa cho cơ sở thực hiện giám định y khoa; đối với thương binh...; người khuyết tật, chi phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa được bảo đảm từ ngân sách nhà nước, do tổ chức đề nghị giám định chi trả.
2.13. Thông tư số 09/2026/TT-BCA ngày 21/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tổ chức lễ tang trong CAND  quy định: Đơn vị đi viếng cán bộ, chiến sĩ nghỉ hưu được chi mua vòng hoa, hương nến và các vật dụng cần thiết và quyết toán kinh phí theo quy định. Đơn vị chủ trì tổ chức lễ tang đảm bảo chi phí phục vụ phần nghi lễ của lực lượng CAND: tiêu binh, danh dự và phương tiện chở đội tiêu binh, danh dự. 
2.14. Thông tư số 57/2025/TT-BCA ngày 01/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn, định lượng ăn đối với cán bộ, chiến sĩ đảm nhiệm công việc đặc biệt nặng nhọc, nguy hiểm hoặc nặng nhọc nguy hiểm; bị thương, ốm đau điều trị, điều dưỡng tại bệnh viện, bệnh xá, nhà nghỉ dưỡng trong CAND
2.15. Thông tư số 38/2022/TT-BCA ngày 14/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định việc xử lý kỷ luật trong CAND quy định: Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an thôi phục vụ trong CAND nhưng vi phạm phải đến mức xử lý kỷ luật và hình thức kỷ luật tước danh hiệu CAND
Như vậy, các quy định tại dự thảo Nghị định được xây dựng trên cơ sở căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật, phù hợp, đồng bộ các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước; không mâu thuẫn với điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
[bookmark: _GoBack]Trên đây là báo cáo rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định quy định chế độ nghỉ dưỡng, chăm sóc khi mắc bệnh hiểm nghèo, chế độ thông tin, hỗ trợ tang lễ khi từ trần đối với sĩ quan CAND nghỉ hưu./.






